Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 30.
Bài 20       PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á
(1918-1939)
(tiếp theo)
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Học sinh 
 - Trình bày được một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của phong trào độc lập dân tộc diễn ra ở Châu Á.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
- Sự áp bức bóc lột của các nước tư bản đế quốc với nhân dân các nước Châu Á và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Á trong thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng nhận thức về tính chất tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa  thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc thuộc địa,phụ thuộc nhằm giành độc lập dân tộc; thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó lịch sử đấu tranh giành độc lập của các  nước ở khu vực Đông Nam Á.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ SGV, tài liệu tham khảo, tư liệu lịch sử.
+ Soạn giáo án, khai thác tư liệu tranh ảnh SGK + Bản đồ Châu á
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản về một số nước châu Á tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm, 
3.Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện: 
Câu 1: Phong trào đấu tranh nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc phong kiến ở châu Á?
   A. Phong trào Ngũ tứ                   B. Xô viết Nghệ Tĩnh
   C. Cách mạng Mông cổ                 D. Khởi nghĩa Gia-va
Câu 2: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?
   A. Tầng lớp trí thức mới            B. Tầng lớp trí thức
   C. Giai cấp tư sản                         D. Tầng lớp công nhân.
Câu 3: Bước tiến của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á là?
   A. Xuất hiện các nhóm                B. Xuất hiện các phái
   C. Xuất hiện các chính đảng                D. Xuất hiện các hội.
Câu 4: Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?
   A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
   B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi.
   C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.
   D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
Câu 5: Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào?
   A. Xu hướng vô sản                  B. Xu hướng tư sản
   C. Xu hướng thỏa hiệp               D. Phát triển song song tư sản và vô sản.
Câu 6: Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
   A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú
   B. Lan rộng khắp các quốc gia
   C. Phong trào chủ tư sản phát triển.
   D. Giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng.
Đáp án.
1- A;  2- A ; 3- C; 4- A; 5- D; 6-D
     * Giới thiệu bài: Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và chiến tranh thế giới thứ nhất, thế giới có nhiều biến động: chủ nghĩa phát xít hình thành, kinh tế khủng hoảng đe dọa hòa bình và an ninh thế giới -> phong trào  đấu tranh nổ ra mạnh mẽ ở Châu Á, lan rộng toàn châu lục. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của Châu Á.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: - Trình bày được một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của phong trào độc lập dân tộc diễn ra ở Châu Á.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	
Giáo viên giới thiệu vài nét khái quát về Trung quốc thời kỳ này?
Học sinh đọc hai đoạn đầu SGK => giáo viên giải thích “Ngũ Tứ”?
Tóm tắt diễn biến phong trào Ngũ Tứ?
HSTL: Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?
=> Giáo viên nhấn mạnh điểm mới và ý nghĩa của phong trào.
Sau phong  trào Ngũ Tứ, cách mạng Trung quốc diễn ra như thế nào?
Em có nhận xét gì về cách mạng Trung quốc thời kỳ này?


 

Ở Ấn Độ phong trào diễn ra như thế nào?

Phong trào độc lập dân tộc Ở In-đo-nê-xi-a diễn ra như thế nào?




Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn này diễn ra như thế nào?

	II. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu.
1. Cách mạng Trung quốc trong những năm 1919-1939.
- Phong trào Ngũ Tứ 4/5/1919:
+ biểu tình của 3000 học sinh => lôi cuốn công nhân, nông dân, trí thức
=> chuyển sang công nhân
+ mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc, phong kiến.
+ tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác truyền bá vào Trung quốc.
=> 7/1921 ĐCS Trung quốc thành lập

- 1926-1927 chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt.
- 1927-1937 nội chiến cách mạng chống Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch.
- 7/1937 Quốc – Cộng hợp tác cùng chống phát xít Nhật
2. Ấn Độ
Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại và M.Gan-đi.(1919- 1939)
3. Ở In-đô-nê-xi-a
Tại Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu-các-nô (1926- 1927)
4. Việt Nam
Phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh  (1930 – 1931)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1 Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu 1: Phong trào nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á?
A. Phong trào Ngũ Tứ.                B. Phong trào Cần Vương.
C. Khởi nghĩa Gia va.                 D. Cách mạng Mông Cổ.
Câu 2: Phong trào Ngũ Tứ mở đầu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc bãi công của công nhân Thượng Hải.
B. Cuộc biểu tình của 3000 học sinh yêu nước Bắc Kinh.
C. Cuộc biểu tình của 3000 học sinh yêu nước Nam Kinh.
D. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản ở Thượng Hải.
Câu 3: Trong các khẩu hiệu sau, khẩu hiệu nào không phải được nêu ra trong phong trào Ngũ Tứ?
A. Trung Quốc là người của Trung Quốc.       B. Phế bỏ Hiệp ước 21 điều.
C. Đánh đổ Mãn Thanh.                                  D. Kháng Nhật cứu nước.
Câu 4: Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kỳ Quốc - Cộng hợp tác nhằm mục đích
A. Hợp tác để chống Tưởng Giới Thạch.
B. Thỏa hiệp để cùng dưỡng quân.
C. Cùng nhau kháng chi ến chống Nhật xâm lược.
D. Đánh đổ Mãn Thanh.
Câu 5: Nước nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa hoặc nửa thuộc địa?
A. Việt Nam.   B. Thái Lan.             C. Inđônêxia.           D. Brunây.
Câu 6: Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á có nét gì mới?
A. Giai cấp vô sản phát triển nhưng chưa trưởng thành.
B. Phong trào tiểu tư sản ra đời và lần lượt thất bại.
C. Giai cấp tư sản thỏa hiệp với đế quốc.
D. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
Câu 7: Trong năm 1930, Đảng Cộng sản đã được thành lập ở những nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
A. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
B. Philippin, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
C. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
D. Việt Nam, Philippin, Thái Lan, Malaixia.
Câu 8: Vào đầu những năm 30 của thế kỉ XX, ở Việt Nam có phong trào nổi tiếng nào?
A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.     B. Phong trào Ngũ Tứ.
C. Phong trào Duy Tân.                      D. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Câu 9: Từ năm 1940, phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á có kẻ thù mới là ai?
A. Quân phiệt Tưởng Giới Thạch.          B. Phát xít Đức.
C. Phát xít Nhật.                                      D. Thực dân Pháp.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà học bài, làm bài.
- Soạn  bài sau "Chiến tranh thế giới thứ 2 ( 1939 -1945)", trả lời các câu hỏi trong SGK.

